
                                 ĐTV: Triệu đồng

STT NỘI DUNG Ký hiệu văn bản VĂN BẢN SỐ TIỀN Ghi chú

1
Kinh phí mua sắm thiết bị giáo dục (tivi, bộ máy tính, máy 
chiếu)

395/QĐ-UBND ngày 
19/02/2024; Chứng thư 

thẩm định giá

Về việc giao nhiệm vụ và phân khai kinh phí mua sắm 
trang thiết bị phục vụ dạy và học năm 2024

4.355,97               Chính quyền số

1.1 Mầm non: Tivi Smart  4K 65 inch cường lực + phần mềm
395/QĐ-UBND ngày 

19/02/2024; Chứng thư 
thẩm định giá

Mục A.I.14 thuộc trang số 5 của Chứng thư thẩm định 
giá

770,00                  

1.2 Tiểu học: Tivi Smart  4K 65 inch cường lực + phần mềm
395/QĐ-UBND ngày 

19/02/2024; Chứng thư 
thẩm định giá

Mục B.X.1 thuộc trang số 45 của Chứng thư thẩm định 
giá

1.095,60               

1.3
Tiểu học: Màn hình cảm ứng (Màn hình tương tác thông 
minh)

395/QĐ-UBND ngày 
19/02/2024; Chứng thư 

thẩm định giá

Mục B.X.2 thuộc trang số 50 của Chứng thư thẩm định 
giá

750,00                  

1.4 THCS: Bộ máy tính đề bàn (Thiết bị dạy của giáo viên)
395/QĐ-UBND ngày 

19/02/2024; Chứng thư 
thẩm định giá

Mục C.III.3 thuộc trang 65 của Chứng thư thẩm định giá 52,16                    

1.5 THCS: Bộ máy tính để bàn (Thiết bị cho học sinh)
395/QĐ-UBND ngày 

19/02/2024; Chứng thư 
thẩm định giá

Mục C.III.4 thuộc trang 73 của Chứng thư thẩm định giá 620,00                  

1.6
THCS: Tivi Smart  4K 65 inch cường lực + phần mềm

395/QĐ-UBND ngày 
19/02/2024; Chứng thư 

thẩm định giá

Mục C.X.2 thuộc trang 110 của Chứng thư thẩm định 
giá

1.068,21               

2
Kinh phí hoạt động cho Tổ công tác Đề án 06/CP huyện 
Nghĩa Hành 6 tháng đầu năm 2024

1121/QĐ-UBND ngày 
09/4/2024

Về việc hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác cấp căn cước 
công dân và tài khoản định danh điện tử, sửa chữa trang 
thiết bị và mực in, mực photocopy thực hiện đề án 06/CP 
6 tháng đầu năm 2024

48,00                    Chính quyền số

3 Kinh phí thuê giải pháp Hội nghị truyền hình trực tuyến
1379/QĐ-UBND ngày 

08/5/2024
Về việc hỗ trợ kinh phí thuê giải pháp Hội nghị truyền 
hình trực tuyến

11,05                    Chính quyền số

(Kèm theo Công văn số 734/UBND ngày 17/4/2025 của UBND huyện Nghĩa Hành)

PHỤ LỤC



STT NỘI DUNG Ký hiệu văn bản VĂN BẢN SỐ TIỀN Ghi chú

4

Kinh phí thực hiện mua sắm trang thiết bị các ứng dụng 
CNTT để phục vụ công tác tiếp nhận và trả kết quả TTHC, 
chuyển đổi số tại Bộ phận một cửa UBND huyện năm 
2024

3517/QĐ-UBND ngày 
23/9/2024

Quyết định Về việc phê duyệt Dự toán kinh phí và cấp 
bổ sung kinh phí thực hiện mua sắm trang thiết bị các 
ứng dụng CNTT để phục vụ công tác tiếp nhận và trả kết 
quả TTHC, chuyển đổi số tại Bộ phận một cửa UBND 
huyện năm 2024

98,190                  Chính quyền số

5
Bổ sung kinh phí hoạt động của Trang thông tin điện tử 6 
tháng đầu năm 2024

3511/QĐ-UBND ngày 
20/9/2024

Về việc cấp bổ sung kinh phí hoạt động của Trang thông 
tin điện tử 6 tháng đầu năm 2024 

78,109                  Chính quyền số

6
Kinh phí tổ chức các hoạt động Tuần lễ Chuyển đổi số 
2024

3568/QĐ-UBND ngày 
26/9/2024

Về việc hỗ trợ kinh phí tổ chức Tuần lễ Chuyển đổi số 
tỉnh Quảng Ngãi năm 2024 trên địa bàn huyện Nghĩa 
Hành

20,00                    Chính quyền số

7
Kinh phí hoạt động cho Tổ công tác Đề án 06/CP huyện 
Nghĩa Hành 6 tháng cuối năm 2024

4118/QĐ-UBND ngày 
05/11/2024

Về việc hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác cấp căn cước 
công dân và tài khoản định danh điện tử, sửa chữa trang 
thiết bị và mực in, mực photocopy thực hiện đề án 06/CP 
6 tháng cuối năm 2024

68,70                    Chính quyền số

8
Bổ sung kinh phí hoạt động của Trang thông tin điện tử và  
thuê giải pháp Hội nghị truyền hình trực tuyến 6 tháng 
cuối năm 2024

4625/QĐ-UBND ngày 
27/12/2024

Về việc cấp bổ sung kinh phí hoạt động của Trang thông 
tin điện tử và  thuê giải pháp Hội nghị truyền hình trực 
tuyến 6 tháng cuối năm 2024

80,680                  Chính quyền số

TỔNG CỘNG 4.760,7000           
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